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Trong điều kiện thuận lợi của sự phát triển kinh tế- xã hội hiện nay, những thành quả đạt được ngày càng cao của các thành phần tham gia hoạt động kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế hộ gia đình và kinh tế doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những đóng góp đáng kể của các thành phần kinh tế này đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện và làm thay đổi bộ mặt đời sống xã hội, đặc biệt là ở nông thôn nước ta hiện nay, trong đó có Quảng Bình nói riêng. Ông cha ta từng nói rằng: “Phú quý sinh lễ nghĩa” hay là “No cơm ấm cật, dậm dật suốt ngày” để chỉ rằng: “Có thực mới vực được đạo”. Nghĩa là có ăn (ăn no, ăn đủ) thì mới thực hiện được sự ham muốn tinh thần của mình; Có của ăn của để thì tổ chức lễ lạc, vui chơi, mới có thể tham gia vào các hoạt động tinh thần được. Nói như thế, không có nghĩa là ông cha ta xưa giàu có lắm mới sản sinh ra nhiều lễ hội to, nhỏ để lại cho con cháu sau này kế thừa và phát huy. Không hẳn vậy, vì ông cha ta xưa vẫn nghèo khó lắm, cơ cực trăm đường; ngoài chống ách đô hộ của các thế lực phong kiến nước ngoài, còn chống thiên tai khắc nghiệt của thiên nhiên và còn chống chọi với cả các ràng buộc của lề thói phong kiến cổ hủ xa xưa nữa. Nhưng vượt lên trên tất cả là sự tự tôn dân tộc, sự bảo tồn bản sắc riêng của dân tộc mình để không bị hoà tan, bị mất mát trong tình trạng văn hoá nô dịch của phong kiến phương Bắc. Từ nhận thức ấy để thấy cho dù đói nghèo cùng cực, cha ông ta vẫn sáng tạo nên nhiều sản phẩm văn hoá để vừa động viên, cổ vũ sức sống của mình, vừa để chống lại sự đồng hoá về văn hoá du nhập, trong đó có lễ hội. Qua năm tháng thăng trầm, dưới sự tác động của nhiều hoàn cảnh lịch sử như chiến tranh binh lửa liên miên, sự chạy vạy cho cái ăn, cái mặc để tồn tại, các hoạt động văn hoá trong đó có lễ hội phần nhiều chìm vào lãng quên và ít nhiều bị mai một. Bây giờ, do điều kiện được khấm khá lên của đời sống vật chất mà người ta tìm đến sự hưởng thụ tinh thần, mà trước hết là tìm đến những hoạt động mang tính cộng đồng, sự giải bày tâm lý, tâm linh, tín ngưỡng nên lễ và hội hay lễ hội được nhân dân quan tâm, chú trọng. Và do đó mà lễ và hội dân gian ngày càng được phục hồi, phát huy và phát triển.

Đối với Quảng Bình cũng vậy, lễ hội đã ăn sâu vào tâm thức con người từ bao đời nay. Như là nơi gửi gắm niềm hy vọng, những suy tư sâu lắng, những nhu cầu tâm linh giữa con người với trời đất, giữa con người với những người có công với đất nước, làng xóm; giữa người sống với người chết, giữa con cháu với tổ tiên, giữa các thành viên cộng đồng … Lễ hội, về cơ bản mang nhiều tác động tích cực. Nó như là một nhân tố tạo ra sự thư giãn tinh thần, là sự biểu hiện cách ứng xử văn hoá với thiên nhiên, với thần thánh và nhất là với xã hội cộng đồng. Mỗi một người khi tham gia vào lễ hội đều thấy mình được hoà vào không khí vừa linh thiêng, trang nghiêm, vừa vui vẻ, hồn nhiên, thân ái. Họ như được rũ bỏ những lo âu, buồn phiền, quẫn bách của đời sống thường nhật trong xã hội nông thôn, nông nghiệp đầy ngưng đọng.

Do vậy, một yêu cầu bức thiết và cốt lõi trước yêu cầu muốn phát triển bền vững xã hội và thực hiện tinh thần Nghị quyết TW 5 (khoá VII) về “xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, đòi hỏi phải củng cố, duy trì, phát huy, phát triển các loại hình lễ hội và trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc ở tỉnh ta, lấy đó làm cơ sở củng cố ý thức cộng động làng xã, giáo dục truyền thống và để cho con cháu luôn nhớ về tổ tiên, nguồn cội…

Từ nhận thức ấy, đòi hỏi bổn phận và trách nhiệm mỗi con người đang sống trên mỗi vùng đất làng quê, đô thị, đặc biệt là những người làm công tác văn hoá, những người hoạch định cho sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh không thể không quan tâm, chú trọng đến sự kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà ông cha ta để lại, trong đó có hình thức hoạt động lễ hội dân gian đang rất được cộng đồng cư dân các dân tộc quý trọng và ham chuộng. Từ đó tạo nên một nếp sống lành mạnh của cộng đồng, giáo dục cộng đồng chung tay, chung sức, đoàn kết, nỗ lực xây đắp đời sống văn hoá và đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội vững mạnh.

Lễ hội ở tỉnh ta có thể phân thành bốn loại hình. Đó là:

 
- Lễ hội tưởng nhớ những người có công với cộng đồng làng xã.

- Lễ hội liên quan đến nghề nghiệp.

- Lễ hội  văn hoá.

- Lễ hội hội khác.


Quảng Bình có hàng chục lễ hội lớn nhỏ được hình thành và tồn tại trước đây, nhưng đến nay chỉ rất ít lễ hội, hoặc lễ, hoặc hội còn được tổ chức, phát huy, còn hầu hết chỉ tồn tại trong hồi ức hoặc trên văn bản ghi chép. Đó là một sự đáng tiếc. 

Trong phạm vi của một bài viết, tôi chỉ xin đề cập đến một mảng của tính chất lễ hội, đó là lễ hội mang đậm giá trị văn hoá. Trong lễ hội văn hoá ở tỉnh ta đến hôm nay còn tồn tại và được tổ chức một số lễ hội lớn, có tầm quy mô rộng rãi như:

- Lễ hội Rằm tháng Ba ở Minh Hoá.


- Lễ hội đập trống Ma Coong – Thượng Trạch-Bố Trạch


- Lễ hội Cầu mùa ở làng Biển- Cảnh Dương


- Lễ hội  Bơi trải và hò khoan Lệ Thuỷ


- Lễ hội Cầu Ngư ở Đồng Hới.


- Hội Bài Chòi ở Đồng Hới, ở thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch)


- Hội làng Văn La (Hội vật, chọi gà) Quảng Ninh..v.v…

Nhưng những lễ hội này tuy được tổ chức, được nhân dân hưởng ứng, song vẫn chưa thực sự lôi cuốn, chưa gây được nhiều ấn tượng và có sức vang truyền. Vì sao vậy?

Có rất nhiều nguyên do, nhưng trước hết là từ nhận thức về tích chất và giá trị văn hoá của lễ hội ở nhiều vị lãnh đạo địa phương, chưa coi lễ hội là “kênh” tuyên truyền, giáo dục nhận thức xã hội về nếp sống cội nguồn, về nhân sinh, nhân cách và chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh lễ hội là biểu hiện của yếu tố mê tín, là đưa con người trở lại sự sùng kính thần linh, sự tôn thờ huyễn hoặc… nên không tỏ ra mặn mà, khuyến khích, hỗ trợ tổ chức hay đứng ra chủ trì tổ chức. Một đơn cử là lễ hội Rằm tháng Ba ở Minh Hoá, tuy nhiều lần được chú trọng diễn ra ở phần hội, còn phần lễ thì cũng do vì nhận thức như đã nói ở trên của một số vị lãnh đạo ở huyện nên phần lễ không được “phục hồi”, tái dựng, tổ chức. Hoặc nữa, là lễ hội Bơi trải và hò khoan ở Lệ Thuỷ, tuy đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, ủng hộ và đứng ra chủ trì (nhiều năm nay UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận là lễ hội cấp tỉnh), thế nhưng lễ hội vẫn nặng về hội, tức là chú trọng đến hình thức đua thuyền, đến sự cạnh tranh thua, được của các tốp đua làng, xã. Cho dù yếu tố này cũng hết sức cần thiết, có sức cổ vũ, khích động cao và nó cũng cố truyền thống tự hào, thượng võ của mỗi làng, xã. Nhưng vì quá chú trọng đến yếu tố đua bơi mà quên đi một yêu cầu cũng rất căn bản, là truyền thống lễ đua thuyền, truyền thống hò khoan giã gạo trước và trong lễ hội, mà nhân dân ở đây cũng rất tự hào, ngưỡng mộ, đồng thời là nhân tố tham gia mang tính chất “xã hội hoá” cao.


Lễ hội Bơi trải và hò khoan nếu chỉ diễn ra mà thiếu phần lễ thì sẽ đơn điệu khó thu hút khách thập phương. Nhưng nếu lễ chỉ diễn ra trên sân khấu như Ban Tổ chức đã từng làm thì cũng không gọi là lễ của lễ hội được vì thiếu đi phần khí thiêng vùng đất.


Từ thực tiễn trên tôi xin đề xuất một vài ý kiến như sau:

1- Sở Văn hóa Thể thao & DL Tỉnh đã xây dựng Quy hoạch “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích ở Quảng Bình – giai đoạn 2005-2020” nhưng dự án chưa thực hiện được bao nhiêu, chưa tạo hiệu ứng về bảo tồn các giá trị văn hoá trong cộng đồng và xã hội. Và, ngành VH-TT trước cũng đã hoàn thành chương trình “Điều tra vốn văn hoá phi vật thể ở Quảng Bình”; từ cơ sở cơ bản ấy, thiết nghĩ Sở cũng nên có văn bản đề nghị Tỉnh cho xây dựng đề án “Bảo vệ khẩn cấp di sản Phi vật thể Ca trù ở Quảng Bình” theo định hướng của Bộ Văn hoá- TT&DL cũng như tiêu chí bảo vệ khẩn cấp của UNESCO.

2- Sở Văn hóa Thể thao & DL Tỉnh tham mưu và chỉ đạo để Tỉnh chọn một vài lễ hội xây dựng thành lễ hội cấp tỉnh, tiếp tục nâng hai lễ hội cấp tỉnh Rằm Tháng Ba ở Minh Hoá ; Lê hội Hò khoan, Bơi trải ở Lệ Thuỷ thành lễ hội cấp Quốc gia. 

3- Di sản thiên nhiên thế giới Vườn QG PN-KB là điểm đến của du khách trong nước và nước ngoài; là điểm du lịch Quốc gia của “Con đường di sản Miền trung” không thể không có một lễ hội tương xứng để giới thiệu  đặc trung văn hoá dân gian Quảng Bình, nhằm đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Tỉnh nên sớm giao các cơ quan, đơn vị chức năng và liên quan như Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Tỉnh, Vườn QG Phong nha-Kẻ Bàng và UBND huyện Bố Trạch phối hợp xây dựng kịch bản, kế hoạch thực hiện để Tỉnh có sự đầu tư phù hợp, nhằm tạo cho Quảng Bình có được một lễ hội có tầm quy mô và có sức hấp dẫn thiết thực, tạo cho Phong Nha- Kẻ Bàng có thêm một chương trình hoạt động trọng tâm của tuyến du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng trong hành trình du lịch miền Trung - Việt Nam… Đồng thời lễ hội này từng bước được chuyển hoá thành một lễ hội xã hội hoá thiết thực ở địa phương và ở khu vực Phong nha- Kẻ Bàng

4- Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế xã hội đa dạng hiện nay, tình trạng cả nước nói chung và Quảng Bình  nói riêng việc lạm dụng các lễ hội truyền thống để làm kinh tế, thương mại hoá các lễ hội làm giảm ý nghĩa lễ hội. Tình trạng này đã được Bộ VH-TT DL có những văn bản quy định, hướng dẫn và đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm từng bước xoá bỏ các hoạt động phản văn hoá. Ở tỉnh ta hiện không tránh khỏi tình trạng trên như ở Lễ thánh Mẫu tại đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh (xã Quảng Đông –Quảng Trạch) không phù hợp tâm tinh mà nặng về mê tín.

5- Hiện nay nhiều di tích (đình, chùa, lăng mộ…) khi tôn tạo lại đình thì lại làm mới, phá bỏ giá trị cổ truyền; các câu đối và các đại tự phần nhiều bị sai sót, lệch chuẩn văn tự cổ. 

Trên đây chỉ là những suy nghĩ và cảm nhận nhỏ, có thể chưa thật thấu đáo, một vài đề xuất cũng có thể chưa thực sự thuyết phục. Song, đây là những suy ngẫm, sự tỏ bày tâm huyết về hiện trạng bảo tồn và phát huy vốn văn hoá phi vật thể ở Quảng Bình hiện nay, những mong khơi gợi được điều gì đó cần thiết đặng góp phần giúp cho các cơ quan quản lý văn hoá và các nhà hoạt động chuyên môn trên lĩnh vực văn hoá ở tỉnh ta chăng ?
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